




STT MSSV HỌ    VÀ       TÊN LỚP

 ĐIỂM TBC    
HỌC KỲ I

NH: 2023-2024

NHÓM 
ƯU TIÊN I

( MỒ CÔI, HỘ 
NGHÈO )

NHÓM 
ƯU TIÊN II

( GĐKK, 
THAM GIA 

HOẠT ĐỘNG 
XÃ HỘI )

NHÓM 
ƯU TIÊN III

( HOÀN 
CẢNH GIA 
ĐÌNH KHÓ 

KHĂN)  

HOÀN CẢNH 
GIA ĐÌNH 

SỐ TIỀN 
(VNĐỒNG) Ghi chú 

11 2152010070 NGUYỄN THỊ THANH THẢO Dược 2021 7,34 II GĐKK 10.000.000

13 2251010359 TRẦN NGỌC VIỆT NGÂN Y2022D 7,29 II GĐKK 10.000.000

14 2152010065 ĐỖ HÒA THÀNH Dược 2021 7,29 II GĐKK 10.000.000

15 2251010086 TRẦN NGỌC TRUNG DŨNG Y 2022B 7,25 II GĐKK 10.000.000

16 2251010073 NGUYỄN THANH DANH CN.ĐD 2022 7,16 II GĐKK 10.000.000

17 2051010058 NGUYỄN LÂM PHƯƠNG PHƯƠNG Y 2020A 6,42 II GĐKK 10.000.000

18 2453010012 TRẦN BẢO ANH CNĐD 2024 6,50 II GĐKK 10.000.000

3 15

                       Tổng tiền: 180.000.000
                       Số tiền bằng chữ: Một trăm tám mươi triệu đồng chẵn.

p

        Tổng cộng 18 sinh viên
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